KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TUẦN 11 :   Từ ngày 18/ 11/ 2024 đến ngày 22/ 11 /2024
Lớp: 2B    -    Giáo viên: Trương Thị Hồng Đào
	Thứ
	Buổi
	Tiết dạy
	Môn
	Tên bài dạy

	HAI
	Sáng 
	1

2

3
4

	CC

T

TV
TV
	Sinh hoạt dưới cờ:  Văn nghệ “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam”

Em làm được những gì?

Đọc Đồ đạc trong nhà 
Đọc Đồ đạc trong nhà 

	
	Chiều
	1
2
	TA
TA
	GV chuyên
GV chuyên

	BA
	Sáng 
	1

2
3
4
5
	T
TV
TV
ÂN

MT
	Thực hành và trải nghiệm: Chơi cắm cờ
Viết chữ hoa K 

Từ chỉ đặc điểm Câu kiểu Ai thế nào?

GV chuyên
Cổng trường nhộn nhịp

	
	Chiều
	
	
	

	TƯ
	Sáng 
	
	
	TOẠ ĐÀM NGÀY 20/11

	
	Chiều
	
	
	

	NĂM
	Sáng 
	1

2
3

4
	T

TV
TV

TNXH


	Kiểm tra

Đọc Cái bàn học của tôi

Nghe - viết Chị tẩy và em bút chì
Tham gia giao thông an toàn



	
	Chiều
	1

2

3
	TN-XH

ĐĐ 
GDTC
	Đường giao thông(tt)

Yêu quý bạn bè Cổng trường nhộn nhịp
Động tác bụng và động tác toàn thân

	SÁU
	Sáng 
	1

2

3

4

5
	GDTC

T

TV

TV
HĐTN
	Động tác nhảy và động tác điều hòa
Phép cộng có tổng là số tròn chục

Mở rộng vốn từ Đồ vật

Xem - kể Con chó nhà hàng xóm 
HĐGDTCĐ: Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè

	
	Chiều
	
	
	

	BẢY
	Sáng 
	1
2

3

4
5
	T

TV

TV
SHL

TCTV
	Phép cộng có tổng là số tròn chục(tt)

Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc 

Đọc một bài đọc về đồ vật hoặc con vật 
SHL: Làm “Hộp thư niềm vui”
Ai cũng làm việc

	
	Chiều
	
	
	


Chào cờ                               

----------------------------------------------------------------
Toán:                                     Em làm được những gì? ( tiết 3)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 18/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết  các kiến thức, kĩ năng về hình học và đo lường.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán lớp 2; Hình vẽ; Máy tính, máy chiếu (nếu có); bảng trừ qua 10 chưa hoàn chỉnh

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho HS hát bài hát

- GV giới thiệu bài

2. Hoạt động luyện tập, thực hành
* Hoạt động 1: Bài 8
- Giáo viên tổ chức để học sinh HS nhóm đôi quan sát hình ảnh, nhận biết đường đi của mỗi bạn.

- Thực hiện từng câu.
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- Yêu cầu HS giải thích lí do chọn đ hoặc s.

- GV yêu cầu HS nhận xét, tuyên dương.
	- Cả lớp hát

- Cả lớp lắng nghe
- Học sinh chia nhóm.
- Đường đi của các bạn đều là đường gấp khúc: s vì đường đi của Sên Xanh Dương là đường thẳng .

- Đường đi của Sên Tím dài 11cm: đ (3cm+5m+3m=11cm)
- Đường đi của Sên Xanh Lá dài 3dm: s vì 1dm = 10cm, 10 cm + 2cm = 12cm.
- Đường đi của Sên Xanh Dương dài 1dm: đ vì 1dm = 10cm


	
	* Hoạt động 2: Bài 9
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Đề bài cho gì?

- Đề bài hỏi gì?

- Yêu cầu HS nói tóm tắt ngắn gọn trong nhóm 2.

- Muốn tìm cả hai ngày Mai gấp được bao nhiêu ngôi sao, ta làm như thế nào?

- Yêu cầu HS trình bày bài giải.

 Yêu cầu HS giải thích tại sao chọn phép cộng.

- GV yêu cầu HS nhận xét, tuyên dương.
	Hôm qua Mai gấp được 9 ngôi sao. Hôm nay Mai gấp thêm 8 ngôi sao nữa. Hỏi cả hai ngày Mai gấp được bao nhiêu ngôi sao?

- Hôm qua Mai gấp được 9 ngôi sao. Hôm nay Mai gấp thêm 8 ngôi sao nữa.

- Hỏi cả hai ngày Mai gấp được bao nhiêu ngôi sao?

- Hôm qua: 9 ngôi sao.

   Hôm nay: 8 ngôi sao.

- Ta lấy số ngôi sao Mai gấp hôm qua cộng với số ngôi sao Mai gấp hôm nay.

Bài giải

Số ngôi sao Mai gấp cả hai ngày:

         9+ 8 = 17 (ngôi sao)

         Đáp số: 17 Iigôi sao.

HS giải thích lí do chọn phép cộng.



	
	* Hoạt động 3: Khám phá

- GV yêu cầu HS nhóm 4 tìm hiểu bài, giải thích từng bức tranh.
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- GV yêu cầu các nhóm giải thích tại sao quạ uống được nước.

- GV liên hệ thực tế: Khi pha nước chanh đá, người ta cho vào li: nước lọc, đường, chanh sao cho chỉ chiếm khoảng nửa li, tại sao vậy? 
- GV yêu cầu HS nhận xét, tuyên dương.
	- Miệng bình nhỏ, đầu quạ không chui vào được để uống nước.

- Quạ thả sỏi vào bình.

- Quạ uống nước.

- Thả sỏi vào, nước dâng lên (lượng nước vẫn thế, sức chứa ít đi).

- Vì khi cho nước đả vào, nước trong li dâng lên đầy li

	
	4. Hoạt động vận dụng

- GV yêu cầu HS quan sát ảnh ruộng bậc thang.
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- GV giới thiệu đôi nét về ruộng bậc thang Mù Cang Chải ở tỉnh Yên Bái và vẻ đẹp của nó.

- Ruộng bậc thang có gì đặc biệt?

- Yêu cầu HS tìm vị trí tỉnh Yên Bái trên bản đồ trang 130.

- GV yêu cầu HS nhận xét, tuyên dương.
5. Hoạt động củng cố, nối tiếp
- Gọi HS nhắc lại tên bài học.

- Dặn các em về xem trước bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học.
	HS nhận biết hình ảnh các đường cong trong ảnh.

HS tìm vị trí tỉnh Yên Bái trên bản đồ.

- Thực hiện theo yêu cầu


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                           BÀI 1: ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ

                                                Đọc Đồ đạc trong nhà ( tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 18/11/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Hát bài hát có nhắc đến tên đồ vật; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài   qua tên bài và tranh minh hoạ.
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Mọi đồ đạc trong nhà đều có ích lợi và gần gũi, thân quen với con người người; biết liên hệ bản thân: cần yêu quý, bảo quản, giữ gìn mọi đồ vật; biết gọi tên một số đồ dùng quen thuộc và nơi để đồ vật đó 

- Bồi dưỡng cho HS tình cảm thương yêu, quý mến bạn bè, lòng tri ân người khác: biết quý trọng tình bạn, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; 

- Biết giữ gìn những đồ vật gần gũi, quen thuộc ở xung quanh mình; biết ơn những người đã   làm ra những vật dụng cần thiết cho học tập, sinh hoạt, vui chơi,… của các em.
II. Đồ dùng dạy học
       - Giáo viên: +Tranh ảnh video clip về thú cưng, gia súc, gia cầm (nếu có)

       - Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
– HS hát một bài hát Con lợn đất sau đó nói với bạn về công dụng của con lợn đất có trong bài hát.
– GV giới thiệu bài mới Đồ đạc trong nhà.
– Yêu cầu HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc: các đồ vật có trong tranh, ích lợi của từng đồ vật,… 

2. Hoạt động khám phá và luyện tập
* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng
–  GV đọc mẫu, đọc giọng thong thả, chậm rãi, rõ tên từng đồ vật và công dụng của mỗi đồ vật đó. 

– GV hướng dẫn đọc, luyện đọc một số từ khó: thiết tha, trôi mau, trời khuya,…
– Yêu cầu HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.
– Yêu cầu HS giải thích nghĩa của một số từ khó: đồ đạc, thiết tha.
* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu
– Yêu cầu HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp để trả lời câu hỏi trong SHS.

1. Chọn từ ngữ phù hợp với từng đồ vật dưới đây:
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2. Ngọn đèn và tủ sách mang đến cho em điều gì thú vị?

3. Vì sao bạn nhỏ xem đồ đạc trong nhà là bạn thân?

– Yêu cầu HS nêu nội dung bài đọc.

– Yêu cầu HS liên hệ bản thân: cần yêu quý, bảo quản, giữ gìn mọi đồ vật.  

4. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Về học bài, chuẩn bị. 
	- HS hát và chia sẻ theo nhóm đôi.

- HS quan sát GV ghi tên bài đọc.

- HS đọc.

- HS nghe đọc.

- HS luyện đọc.

- HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.

- HS giải thích.

+ đồ đạc: đồ vật nói chung.

+ thiết tha: có tình cảm gắn bó hết lòng, luôn luôn nghĩ đến, quan tâm đến.
- HS đọc thầm và thảo luận.

1. Nối như sau:
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2. Ngọn đèn và tủ sách mang đến cho em:

· Ngọn đèn mang đến cho em ánh sáng

· Tủ sách kể cho em bao chuyện là trên đời

3. Bạn nhỏ xem đồ đạc trong nhà là bạn thân vì đồ đạc trong nhà trò chuyện cùng em.

- HS nêu ND: Mọi đồ đạc trong nhà đều có ích lợi và gần gũi, thân quen với con người người.
- HS liên hệ bản thân. 

- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                           BÀI 1: ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ

                                                Đọc Đồ đạc trong nhà ( tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 18/11/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Hát bài hát có nhắc đến tên đồ vật; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài   qua tên bài và tranh minh hoạ.
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Mọi đồ đạc trong nhà đều có ích lợi và gần gũi, thân quen với con người người; biết liên hệ bản thân: cần yêu quý, bảo quản, giữ gìn mọi đồ vật; biết gọi tên một số đồ dùng quen thuộc và nơi để đồ vật đó 

- Bồi dưỡng cho HS tình cảm thương yêu, quý mến bạn bè, lòng tri ân người khác: biết quý trọng tình bạn, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; 

- Biết giữ gìn những đồ vật gần gũi, quen thuộc ở xung quanh mình; biết ơn những người đã   làm ra những vật dụng cần thiết cho học tập, sinh hoạt, vui chơi,… của các em.
II. Đồ dùng dạy học
       - Giáo viên: +Tranh ảnh video clip về thú cưng, gia súc, gia cầm (nếu có)

       - Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
– HS hát một bài hát Con lợn đất sau đó nói với bạn về công dụng của con lợn đất có trong bài hát.
– GV giới thiệu bài mới Đồ đạc trong nhà.
– Yêu cầu HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc: các đồ vật có trong tranh, ích lợi của từng đồ vật,… 

2. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Hoạt động 1: Luyện đọc lại
– Yêu cầu HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài. Từ đó, bước đầu xác định được giọng đọc chung cho toàn bài và một số từ ngữ cần nhấn giọng.
– GV đọc lại đoạn thơ từ đầu đến trôi mau.
– HD HS luyện đọc đoạn thơ từ đầu đến trôi mau trong nhóm và trước lớp.
– Yêu cầu một vài HS thi đọc thuộc lòng đoạn thơ trước lớp.
– Mời HS khá, giỏi đọc cả bài.
– Yêu cầu HS luyện đọc thuộc lòng 6 câu thơ cuối (theo PP xoá dần).
– Một vài HS thi đọc thuộc lòng đoạn thơ trước lớp.
– GV và HS nhận xét.
* Hoạt động 2: Luyện tập mở rộng
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của hoạt động Cùng sáng tạo – Thi kể tên các đồ vật trong nhà chứa tiếng bắt đầu bằng chữ ch.
– HD HS trao đổi trong đôi: quan sát tranh, gọi tên đồ vật, gọi tên những đồ vật đó (chăn – miền Nam gọi là “mền”/ “tấm đắp”, chiếu, chậu, chõng, chạn – tủ nhỏ đựng chén bát,…).
– Yêu cầu đặt 1 – 2 câu nói về một đồ vật em vừa kể tên.
– HS nghe một vài nhóm trình bày kết quả trước lớp và nhận xét nhóm bạn.

– GV nhận xét kết quả.
4. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Về học bài, chuẩn bị. 
	- HS hát và chia sẻ theo nhóm đôi.

- HS quan sát GV ghi tên bài đọc.

- HS đọc.

– HS nhắc lại nội dung bài

– HS nghe GV đọc. 

– HS luyện đọc.

– HS luyện đọc thuộc lòng. 

– HS khá, giỏi đọc.

– HS luyện đọc.

– HS thi đọc thuộc lòng 2 khổ thơ em thích trước lớp.

– HS nghe.

– HS xác định yêu cầu.

– HS trao đổi trong đôi.

– HS chia sẻ trước lớp.

– Các nhóm trình bày và nhận xét.

– HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                            Thực hành và trải nghiệm: Chơi cắm cờ
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 19/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến phép cộng, trừ qua 10 trong phạm vi 20

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán lớp 2; Hình vẽ; Máy tính, máy chiếu (nếu có); bảng trừ qua 10 chưa hoàn chỉnh

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV đưa ra các câu hỏi

- Gọi HS trả lời

- GV giới thiệu bài

2. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn thực hành

Ví dụ 1:
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Học sinh chia thành nhóm đôi, quan sát hình ảnh thực hiện phép tính tương ứng, bạn nào tính nhanh và có kết quả đúng nhất sẽ được cắm cờ lên thành (cờ hoặc vật tương ứng khối lập phương, nắp chai, chiếc là, tấm bìa màu…). Khi mỗi nhóm cắm đủ 5 lá cờ sẽ biết được bạn nào giành chiến thắng.

Ví dụ 2: 
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Tương tự ví dụ 1, hai bạn sẽ viết phép tính phù hợp dựa vào các tình huống được đặt ra.

* Hoạt động 2: Học sinh thực hành

Một số nhóm lần lượt đưa ra các tình huống thực tiễn đã chuẩn bị từ trước, cả lớp chia nhóm giải quyết các tình huống đó bằng cách thực hiện các phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20.

- Giáo viên thông báo phép tính đúng qua mỗi lượt chơi 

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương tinh thần tham gia hoạt động của học sinh.

* Hoạt động 3: Vận dụng

Thực hiện nhanh các phép cộng, trừ qua 10 trong phạm vi 20.

7 + 5

18 - 8

9 + 9

19 - 10

- Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương

-Dặn học sinh chuẩn bị bài mới

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Gọi HS nhắc lại tên bài học.

- Dặn các em về xem trước bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS trả lời
- Lắng nghe
Học sinh lắng nghe hướng dẫn

-Học sinh đưa ra các tình huống thực tế các phép cộng trừ thể hiện qua bài toán với các từ ngữ: thêm, bớt, trong đó, nhiều hơn, ít hơn,….

-Học sinh giải quyết tình huống

-  HS làm vào bảng con

- Lắng nghe

- HS nhắc

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------

Tiếng việt:                              BÀI 1: ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ
Viết Chữ hoa K
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 19/11/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Viết đúng chữ hoa K và câu ứng dụng.

- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận
II.Đồ dùng dạy học
- Mẫu chữ viết hoa K.

- Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ

- Video quy trình viết chữ I hoa. 

    III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho HS bắt bài hát Ngày mùa vui.

- GV giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa K và câu ứng dụng.
- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Luyện viết chữ K hoa
– Cho HS quan sát mẫu chữ K hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ K hoa. 
Chữ K:

* Cấu tạo: gồm nét cong trái, móc ngược trái, móc phải, nét thắt và nét móc ngược phải.

– GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ K hoa. 
* Cách viết: 

- Đặt bút trên ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2, viết nét cong trái, hơi lượn lên trước khi dừng dưới ĐK ngang 4, bên phải ĐK dọc 2. 

- Không nhấc bút, hơi lượn sang trái viết nét móc ngược trái theo ĐK dọc 2 khi chạm ĐK ngang 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong, dừng bút bên trái ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2.

- Lia bút đến ĐK ngang 3, viết nét móc phải, đến khoảng giữa thân chữ thì lượn vào trong viết nét thắt cắt qua nét (, liền mạch viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút dưới ĐK ngang 2, bên phải ĐK dọc 3. 
– HD HS viết chữ K hoa vào bảng con.

– HD HS tô và viết chữ K hoa vào VTV.

* Hoạt động 2: Luyện viết câu ứng dụng
– HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng “Kính thầy yêu bạn.”
– HS nghe GV nhắc lại quy trình viết chữ K hoa và cách nối từ chữ K hoa sang chữ i.
– HS quan sát cách GV viết chữ Kính.
– HS viết chữ Kính và câu ứng dụng “Kính thầy yêu bạn.” vào VTV.
* Hoạt động vận dụng: Luyện viết thêm
– HS đọc câu đồng dao:
             Cái bống là cái bống bang
Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
                                 Đồng dao
– HS viết chữ K hoa, chữ Khéo và bài đồng dao vào VTV.

Đánh giá bài viết 

– GV yêu cầu HS tự đánh giá phần viết của. 
– GV nhận xét một số bài viết.
4. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- HS hát.
- HS lắng nghe.
– HS quan sát mẫu, xác định chữ K. 

– HS quan sát GV viết mẫu, nghe quy trình viết chữ K hoa. 

– HS viết vào bảng con, VTV.
- HS viết vào vở bài tập.
– HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng. 

– HS nghe GV nhắc lại quy trình viết. 

- HS quan sát.
– HS viết.

– HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao.
- HS viết vào VTV.
– HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

– HS nghe GV nhận xét một số bài viết.
- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                 BÀI 1: ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ
Từ chỉ đặc điểm, Câu kiểu Ai thế nào?
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 19/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt

- Từ ngữ chỉ đặc điểm của đồ vật (màu sắc, hình dáng); câu Ai thế nào?

- Chơi trò chơi Tìm đường đi; nói tên những đồ vật thấy trên đường đi. 

- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: +Tranh ảnh video clip về thú cưng, gia súc, gia cầm (nếu có)

- Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho HS bắt bài hát Con cò bé bé.
- GV giới thiệu bài: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Luyện từ
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3.
– HD HS tìm từ ngữ theo yêu cầu trong nhóm bằng kĩ thuật Khăn trải bàn, mỗi HS tìm 1 từ cho mỗi nhóm, ghi vào thẻ từ. 
– Yêu cầu HS giải nghĩa các từ ngữ tìm được.
– GV nhận xét kết quả. 
* Hoạt động 2: Luyện câu
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 4, quan sát câu mẫu.
– Hướng dẫn HS đặt câu theo yêu cầu BT trong nhóm đôi.
– Yêu cầu HS nói trước lớp câu đặt theo yêu cầu.
– GV và HS nhận xét câu.
– HD HS viết vào VBT câu đã đặt.
– Yêu cầu HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn. 
* Hoạt động 3: Vận dụng
Chơi trò chơi Tìm đường đi
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu vận dụng.


– GV phổ biến luật chơi: Vẽ đường về nhà theo sơ đồ, vừa vẽ vừa nói tên những đồ vật nhìn thấy trên đường đi.
– HD HS thực hiện vừa vẽ đường về nhà vào VBT vừa nói về đồ vật em thấy trên đường
trong nhóm đôi.
– Một vài HS trình bày trước lớp (có thể vẽ vào sơ đồ trên bảng mà GV đã chuẩn bị).
– GV và HS nhận xét. 
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 

	- HS hát.
- HS lắng nghe.
– HS xác định yêu cầu 

– HS tìm các từ ngữ, thảo luận

- Chia sẻ kết quả trước lớp.
(Đáp án: tam giác – xanh lá – tròn – đỏ sẫm – vuông – xanh lơ – chữ nhật – vàng tươi).

– HS giải nghĩa.

– HS nghe.

– HS xác định yêu cầu của BT 4.
– HS làm việc theo nhóm.
- HS nói.

- HS nghe.
– HS viết vào VBT câu đã đặt.
​– HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn.

– HS xác định yêu cầu của hoạt động.
- HS nghe.

– HS chơi.
– HS nói trước lớp và chia sẻ.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Âm nhạc:                                              GV chuyên

----------------------------------------------------------------
Mĩ thuật: CHỦ ĐỀ: ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG EM
Bài 3: CỔNG TRƯỜNG NHỘN NHỊP  (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 19/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt:
- Kể tên được một số mẫu cổng trường học thân quen vào thời điểm trước và sau giờ học, và chỉ ra được các công trình kiến trúc đẹp mà em được nhìn thấy.
- Cảm nhận được cái đẹp, sự hài hòa, màu sắc trong các sản phẩm mĩ thuật.

- Tạo được sản phẩm mĩ thuật về cổng trường và mô hình kiến trúc theo hình thức vẽ, xé và cắt, dán. 
- Nhận ra vẻ đẹp của kiến trúc xây dựng hình ảnh cổng trường học thân quen, có ý thức giữ gìn tài sản của công.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Bước đầu hình thành một số tư duy về loại hình thủ công, giấy màu trong mĩ thuật.

- Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về chiếc cặp xinh xắn theo nhiều hình thức.

- Bồi dưỡng tình yêu quí đồ dùng cá nhân của em trong học tập.

- Có ý thức giữ gìn đồ vật cho riêng mình.

 II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo án, SGK, SGV.
- Ảnh, tranh vẽ về chiếc cặp, video về các hình ảnh chiếc cặp xinh xắn.

- Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, kéo, hồ dán. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	* Hoạt động khởi động:

- GV: Cho HS hát bài hát đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

- Khuyến khích HS tưởng tượng, nhớ lại hình ảnh những người bạn, người thân hay Thầy, Cô giáo mình thường gặp ở cổng trường khi đến trường hoặc lúc ra về.

- Gợi ý để HS hình dung lại hình ảnh cổng trường mình khi thực hiện bài vẽ.

c. Gợi ý cách tổ chức.

- Khuyến khích HS tưởng tượng, nhớ lại hình ảnh những nhân vật sẽ được vẽ và khung cảnh cổng trường.

 - Nêu câu hỏi để HS hình dung và có sự liên tưởng đến hình dáng, cảnh vật cho bài vẽ.

d. Câu hỏi gợi mở:

- Em sẽ vẽ các nhân vật từ bao nhiêu hình tròn? Mỗi hình tròn ở vị trí nào trên giấy.

- Hình tròn nào vẽ người ở trước, ở sau? Đó là bạn trai hay gái? Hình dáng bạn đó thế nào? Tóc bạn đó dài hay ngắn?

- Hình tròn nào có thể vẽ Thầy, Cô giáo hay người lớn tuổi? Vị trí người đó ở xa hay gần?

- Em sẽ vẽ cổng trường và cảnh vật xung quanh các nhân vật như thế nào?

- Em chọn những màu nào để vẽ các nhân vật chính trong bài vẽ?

- Khuyến khích HS thực hành bài vẽ theo ý thích.

* Lưu ý: Có thể tham khảo các bài vẽ để cá ý tưởng sáng tạo riêng cho bài của mình.   

* Cách tạo sản phẩm có nhiều người.

- Quan sát và chỉ ra cách tạo sản phẩm mĩ thuật có nhiều người theo gợi ý dưới đây SGK (Trang 27).

+ Cách 1: Vẽ một số hình tròn to, nhỏ ở các vị trí khác nhau. 

+ Cách 2: Tưởng tượng và vẽ dáng người từ các hình tròn.

+ Cách 3: Vẽ thêm hình để thể hiện quang cảnh cổng trường.

+ Cách 4: Vẽ màu và hoàn thành sản phẩm.

* Ghi nhớ: Kết hợp nhiều dáng người và cảnh vật có thể diễn tả được sự nhộn nhịp trong sản phẩm mĩ thuật.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã thực hiện cách tạo sản phẩm có nhiều người ở hoạt động 3.
	- HS hát đều và đúng nhịp.

- HS cùng chơi.

- HS lắng nghe, cảm nhận.

- HS tưởng tượng, nhớ lại hình ảnh các hoạt động diễn ra lúc tan trường.

- HS hình dung lại.

- HS tưởng tượng, nhớ lại hình ảnh những nhân vật sẽ được vẽ.

- HS hình dung và trả lời câu hỏi.

- HS thực hiện cách gợi ý.

- HS thực hiện cách gợi ý.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.
- HS cảm nhận riêng.

- HS chú ý nhìn vào SGK. (Trang 27).
- HS thực hiện các cách tạo sản phẩm.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


	- Tổ chức cho HS trưng bày bài vẽ và chia sẻ cảm nhận về hình dáng các nhân vật, khung cảnh và màu sắc trong bài vẽ của mình, của bạn.

c. Gợi ý cách tổ chức.

- Gợi ý cho HS cách thực hiện để dảm bảo an toàn khi tham gia giao thông ở cổng trường và nơi công cộng.

* Cách trưng bày sản phẩm và chia sẻ: 

- Hướng dẫn HS cách trưng bày bài vẽ ngay ngắn trên bảng hoặc trên tường lớp học.

- Khuyến khích HS chia sẻ cảm nhận của mình về:

+ Cách vẽ dáng người bắt đầu từ những hình tròn. 

+ Bài vẽ yêu thích.

+ Né, hình, màu trong bài vẽ.

+ Cách sắp xếp vị trí hình dáng các nhân vật tạo nhịp điệu trong mỗi bài vẽ.

* Chia nhóm: (Từ 4 đến 5 nhóm)
+ Nhóm 1,2,3,4… lần lược treo hình sản phẩm mĩ thuật lên bảng, cùng nhau phân tích, đánh giá các sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.

- Nêu cảm nhận của em về bài vẽ yêu thích.

- Cách vẽ dáng người bắt đầu từ những hình tròn.

- Sự sắp xếp nét, hình màu trong bài vẽ.

- Cách sắp xếp vị trí, hình dáng các nhân vật tạo nhịp điệu trong bài vẽ.

- Chúng ta cần làm gì để đảm bảo an toàn ở cổng trường.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã thực hiện việc trưng bày sản phẩm và phân tích đánh giá của nhóm mình, nhóm bạn ở hoạt động 4.
	- HS cảm nhận.

- HS thực hiện.

- HS chú ý, cảm nhận.

- HS thực hiện.

- HS nêu cảm nhận.

- HS phân tích.

- HS thực hiện theo nhóm.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.



	- GV nêu câu hỏi gợi mở kích thích tính tò mò để HS tìm hiểu màu sắc, hình dáng và cách sắp xếp nhân vật trong bức tranh dân gian Trẻ con chơi rồng rắn.

- Giới thiệu những thông tin về bức tranh để HS được biết.

- Tác phẩm Trẻ con chơi rồng rắn hiện đang được lưu trữ tại Bảo tàng Mĩ Thuật Việt Nam và thuộc dòng tranh dân gian Hàng Trống.

* Cách xem tranh dân gian:

- HS tập trung nhìn vào bức tranh Trẻ con chơi rồng rắn (Trang 29) SGK và phân tích trả lời:

* Tóm tắt: 
- HS nhận biết nhịp điệu trong tranh có thể được tạo nên từ sự sắp xếp của nhiều hình dáng người.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã thực hiện việc xem tranh dân gian Hàng Trống có tên Trẻ con chơi rồng rắn. để biết thể loại tranh này có đặc diểm nổi bật gì so với các bức tranh thường ở hoạt động 5.
* Nhận xét, dặn dò.

- Củng cố tiết học, nhận xét HS hoàn thành, và chưa hoàn thành.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS tìm hiểu màu sắc, hình dáng và cách sắp xếp nhân vật trong bức tranh dân gian.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.




KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ.

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học
	Kiểm tra viết
	Thang đo, bảng kiểm
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Toán:                                              KIỂM TRA

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 21/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết  một số vấn đề liên quan đến phép cộng, trừ qua 10 trong phạm vi 20.

- Nhận biết các kiến thức về hình học, đo lường.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

-Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán lớp 2; Hình vẽ; Máy tính, máy chiếu (nếu có)

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
Kiểm tra

1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

Số liền sau của 81 là:

A. 80



B. 81 


C. 82

2. Khoanh vào chữ cái trurớc ý trả lời đúng.
Hiệu của 58 và 32 là:

A. [image: image21.png]B. Thiét bi day hoc

GV va HS: 10 khéi lap phwong hoic vt thay thé (hon soi, hat nhan, ...).
C.Cachoat dong day hoc chi yéu

THUC HANH

Tién hanh nhu SGK.

Céc tinh hudng GV dira ra nhidm 6n lai y nghia thue té ctia phép cong, phép trir thé hién
qua céac bai toan voi cac tir ngit:

— Thém, bot, va, trong do.

— Nhiéu hon, it hon (ba bai toan: nhiéu hon hay it hon bao nhiéu, bai toan nhiéu hon, bai
toan it hon).

KIEM TRA

1. Kthh ai trude ¥ tra loi dung.
S6 i 1 i B
A 0 Tailieuscom

2. Khoanh vao chir cai tru 1o ding.
Hiéu cua 58 va 32 la:
A.58-32 B.58+32 0832+ 58

3. Dung ghi@ sai ghiE
S6 bé nhét c6 hai chit s6 14:
999 [ ]
b1 [ ]

910 ]

4. Nbi (theo man).

58 59 60 63 67 68 71



[image: image22.png]5. Néi (theo mauy).
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6. Tinh:

8cm+4cm—5cm
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l

ikl

com

&
S

12-9=
w—_—
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8. Huy xép dugc 7 ngdi sao, Mai xép duoce nhiéu hon Huy 5 ngdi sao. Hoi Mai xép duge

bao nhiéu ngoéi sao?

103



58-32
                      B. 58 + 32 

C. 32 + 58

3. Đúng ghi        , sai ghi.            
Số bé nhất có hai chữ số là:

a) 99

b) 11

c) 10  

4. Nối (theo mẫu).

   
5. Nối (theo mẫu).

 

6. Tính.

	  7  +  5  = …
	11  –  6  = … 
	8cm + 4cm – 5cm = ……

	12  –  9  = …
	  3  +  9  = …
	14l  -  6l  +  7l = ……


7. Ðặt tính rồi tính.

	46 – 30

…………….

…………….

…………….
	22 + 5

…………….

…………….

…………….


8. Huy xếp được 7 ngôi sao, Mai xếp được nhiều hơn Huy 5 ngôi sao. Hỏi Mai xếp được bao nhiêu ngôi sao?

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


IV. Điều chỉnh sau bài kiểm tra
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                          BÀI 3: CÁI BÀN HỌC CỦA TÔI
                                               Đọc  Cái bàn học của tôi 

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 21/11/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Nói với bạn về cái bàn học của em; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ.

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Hình dáng, công dụng của cái bàn học, tình cảm của bạn nhỏ đối với bàn học và bố mình; biết liên hệ bản thân: yêu quý, bảo quản, giữ gìn, sắp xếp bàn học gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp.

- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 
- GDĐP: Chủ đề 8: Làng chiếu cối Phú Tân. 

II.Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
– Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ, nói với bạn cái bàn học của em: hình dáng, chất liệu, các bộ phận chính, công dụng,...
– Yêu cầu HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc.
– GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Cái bàn học của tôi.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng
– GV đọc mẫu (Gợi ý: giọng nhẹ nhàng, tình cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ sự đặc biệt của cái bàn học. Chú ý nhấn mạnh hai câu: “Tặng con trai yêu thương!”; “Với tôi, đây là cái bàn đẹp nhất trên đời!”).
– GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: chuẩn bị, nhẵn, nhất trên đời…; hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: Cái bàn không quá rộng/ nhưng đủ để tôi đặt/ một chiếc đèn học/ và những quyển sách.// Bố khắc dòng chữ// Tặng con trai yêu thương!//;…
– HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp. 

* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu
– Yêu cầu HS giải thích nghĩa của một số từ khó, VD: thợ mộc (thợ đóng đồ gỗ), nhẵn (bề mặt trơn, láng), kho báu (khối lượng lớn những thứ quý giá do tập trung tích góp lại), đẹp nhất trên đời (rất đẹp, không có gì sánh bằng),...
– Yêu cầu HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp để trả lời câu hỏi trong SHS. 

1. Món quà đặc biệt mà bố tặng bạn nhỏ là gì?

2. Món quà có đặc điểm gì?

3. Vì sao bạn nhỏ rất thích hai ngăn bàn?

4. Bạn nhỏ cảm thấy thế nào mỗi khi ngồi vào bàn học?

– Yêu cầu HS nêu nội dung bài đọc.

– Yêu cầu HS liên hệ bản thân: yêu quý, bảo quản, giữ gìn, sắp xếp bàn học gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. 
- GD ĐP: Kể tên các làng nghề truyền thống ở Phú Yên mà em biết như Làng bánh tráng Đông Bình, Làng bó chổi Mỹ Thành, Làng làm muối ở Tuyết Diêm Sông Cầu,…
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại
– Yêu cầu HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài. Từ đó, bước đầu xác định được giọng đọc và một số từ ngữ cần nhấn giọng.
– GV đọc lại đoạn từ Bên dưới đến ngồi mệt.
– HS luyện đọc trong nhóm, trước lớp đoạn từ Bên dưới đến ngồi mệt.
– Yêu cầu HS khá, giỏi đọc cả bài. 

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Về học bài, chuẩn bị. 
	- HS chia sẻ trong nhóm.

- HS quan sát phán đoán nội dung: Cái bàn học là món quà quý giá, có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn nhỏ.
- HS quan sát GV ghi tên bài đọc mới.  

- HS nghe. 

- HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.
– HS luyện đọc thuộc lòng. 

- HS giải nghĩa.

- HS đọc thầm.

1. Món quà đặc biệt mà bố tặng bạn nhỏ là một cái bàn nhỏ xinh tự tay bố đóng.

2. Món quà có đặc điểm: là chiếc bàn gỗ vàng óng, mặt bàn nhẵn và sạch sẽ, có hai ngăn nhỏ dưới mặt bàn và dưới chân bàn có thanh gỗ ngang để gác chân.

3. Bạn nhỏ rất thích hai ngăn bàn vì nó giống như một kho báu bí mật.

4. Mỗi khi ngồi vào bàn học, bạn nhỏ cảm thấy thân quen và ấm áp như có bố ngồi bên cạnh.

- HS nêu ND: Hình dáng, công dụng của cái bàn học, tình cảm của bạn nhỏ đối với bàn học và bố mình.
- HS liên hệ. 

- Cá nhân kể

– HS nhắc lại nội dung bài.

- HS lắng nghe.

– HS luyện đọc. 

- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                              BÀI 3: CÁI BÀN HỌC CỦA TÔI
    Viết  Chị tẩy và cây bút chì 

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 21/11/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Nghe – viết đúng đoạn văn; phân biệt c/k; r/d, ai/ay.

- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 

II.Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho HS bắt bài hát Lý cây xanh.
- GV giới thiệu bài: Nghe viết: Chị tẩy và em bút chì.
- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Nghe – viết 

– Yêu cầu HS đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn văn.
a. Nghe - viết:
Chị tẩy và em bút chì
Bút chì ngồi vẽ dãy núi và dòng sông dưới vầng mặt trời tỏa sáng. Chị tẩy giúp em xóa những nét vẽ thừa. Bức tranh vẽ xong, cả hai chị em cùng ngắm và mỉm cười.

Theo Trần Hoài Dương

– HD HS đánh vần một số từ ngữ khó đọc, dễ viết sai do cấu tạo hoặc do ảnh hưởng của phương ngữ, VD: dãy núi, vầng mặt trời, tỏa, tẩy,...; hoặc do ngữ nghĩa.
– GV đọc từng cụm từ ngữ và viết đoạn văn vào VBT. (GV hướng dẫn HS: lùi vào một ô khi bắt đầu viết đoạn văn. Viết dấu chấm cuối câu. Không bắt buộc HS viết những chữ hoa chưa học).
–  GV đọc lại bài viết, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.
- Yêu cầu HS nhận xét.
– GV nhận xét một số bài viết. 
* Hoạt động 2: Luyện tập chính tả – Phân biệt c/k
– Yêu cầu  HS xác định yêu cầu của BT 2b.
b. Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ c hoặc k gọi tên từng sự vật, hoạt động dưới đây:
[image: image5.jpg]
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– HD HS quan sát tranh, tìm từ ngữ bắt đầu bằng chữ c/k phù hợp với tranh viết vào VBT.
– HS chia sẻ với bạn trong nhóm đôi và trình bày trước lớp.

- Yêu cầu HS nhận xét.
– GV nhận xét. 
* Hoạt động 3: Luyện tập chính tả – Phân biệt d/r; ai/ay
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 2(c), chọn BT phân biệt d/r hoặc ai/ay.
c. Chọn tiếng ở bút chì phù hợp với tiếng ở tẩy:
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– HD HS quan sát từ, thực hiện BT vào VBT.
(Đáp án: mũ dạ – dễ chịu – rễ cây – rơm rạ; bay lượn – lượng sức – vươn vai – vương vãi)
– Yêu cầu HS nêu kết quả và đặt câu với các từ tìm được.
- Yêu cầu HS nhận xét.
– GV nhận xét.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc nhở học bài, chuẩn bị bài.
	- HS hát.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát, ghi tên bài mới.
– HS xác định yêu cầu.
– HS đánh vần.
– HS nhìn viết vào VBT.

– HS soát lỗi.

– HS nghe bạn nhận xét bài viết.
– HS nghe.

– HS đọc yêu cầu BT. 
– HS quan sát tranh và nêu kết quả: đo cân nặng, soi bằng kính lúp, kéo co.
- HS làm việc theo nhóm.

– HS nghe bạn nhận xét bài viết

– HS nghe.

– HS xác định yêu cầu của BT 2(c).

- HS thực hiện.

- HS nêu kết quả. 
– HS nghe bạn nhận xét bài viết

– HS nghe.

- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tự nhiên và xã hội:           CHỦ ĐỀ: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

      Bài 10: Đường giao thông
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 21/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt 

- Giới thiệu được các loại đường giao thông và phương tiện giao thông. 

- Khám phá các địa điểm du lịch vòng quanh đất nước Việt Nam.

- Bài học góp phần phát triển ở HS phẩm chất trung thực, trách nhiệm: Chia sẻ trung thực với các bạn về các loại đường giao thông và phương tiện giao thông mà bản thân đã tham gia, đồng thời có trách nhiệm thông tin về lợi ích của các phương tiện giao thông và các đường giao thông. 

II. Đồ dùng dạy học

GV: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, tranh tình huống, tranh đường giao thông…

HS: SGK, VBT.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu  (5 phút)

	- GV đố học sinh:
     Cũng là có cánh
    Bay lượn trên trời

   Đưa đón mọi người
   Đi khắp muôn phương.
                            (Là cái gì?)

- HS trả lời câu hỏi:

+ Câu đố nói đến cái gì/phương tiện giao thông gì?

+ Em hãy kể thêm một số phương tiện giao thông khác mà em biết. 

- GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Đường giao thông”.
	- HS trả lời:

+ Máy bay.

+ HS kể thêm một số phương tiện giao thông khác mà HS biết. ô tô, xe buýt, xe máy, tàu lửa, xe đạp

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Tìm hiểu đường giao thông (15 phút)

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh  1, 2, 3, 4  trong SGK trang 40 và thảo luận, trả lời các câu hỏi:

+ Bạn An và mẹ đi đâu?

+ Bạn An đã đi trên những loại đường giao thông nào?

+ Kể tên những phương tiện giao thông bạn An đã tham gia?

- GV quan sát các nhóm trao đổi, có thể gợi ý để HS nói được tên các loại đường giao thông: 

+ Đầu tiên bạn An đi bằng phương tiện giao thông nào?

+ Phương tiện giao thông này chạy trên đường gì?

- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

* Kết luận: Nghỉ hè, mẹ cho An về quê chơi và thăm bà. An đã đi trên đường sắt, đường bộ, đường thuỷ bằng xe lửa, xe ô tô và ghe.

- GV giới thiệu thêm cho HS loại đường giao thông khác (không có trong SHS/40)
* Ghi nhớ: Có các loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không.
	-  HS quan sát tranh 1, 2, 3, 4  trong SGK trang 40 và trả lời các câu hỏi.

- HS quan sát hình trả lời: 
+ Bạn An và mẹ về thăm bà.
+ Bạn An đã đi trên đường bộ, đường sắt, đường thủy.
+ Bạn An đi bằng tàu lửa, xe tắc xi, thuyền.
- Học sinh thảo luận nhóm.
-  Đầu tiên bạn An đi bằng tàu lửa
- Tàu lửa chạy trên đường sắt.( đường ray)
- 2 – 3  nhóm HS lên trình bày
- HS tham gia nhận xét
- HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

- HS nêu: Đường hàng không

- HS đọc ghi nhớ.



	* Hoạt động 2: Các phương tiện giao thông

- GV đưa hình ảnh một số phương tiện giao thông a, b, c, d, e, g, h, i trong SHS trang 41.

- GV yêu cầu HS thảo luận hỏi đáp trong nhóm: Các loại phương tiện giao thông đó tương ứng với loại đường giao thông nào?

- GV tổ chức cho HS thi đua nối/ghép các loại phương tiện giao thông đó tương ứng với loại đường giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không).

- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.
* Kết luận: Có nhiều loại phương tiện giao thông tươg ứng với các loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không.
	- HS quan sát và thảo luận hỏi – đáp trong nhóm:

- HS quan sát tìm hiểu tranh
- HS hỏi - đáp để tìm hiểu về các phương tiện giao thông tương ứng với từng  loại đường giao thông. 

a. xe hơi – đường bộ
b. thuyền – đường thủy
c. tàu lửa – đường sắt
d. ghe – đường thủy
e. xe đạp – đường bộ
g. xe máy – đường bộ
h. bo bo – đường thủy
i. máy bay – đường không
Ví dụ: 

+ Ô tô đi trên loại đường giao thông nào? 

+ Đường bộ dành cho phương tiện giao thông nào? 
- Lắng nghe


	3. Hoạt động luyện tập, thực hành  
* Hoạt động 1: Liên hệ bản thân (10 phút)

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm theo câu hỏi: Chia sẻ với bạn về các loại đường giao thông và phương tiện giao thông mà em đã tham gia.

- GV yêu cầu 2 -  3 nhóm HS trình bày.

- GV và HS cùng nhận xét.

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm đôi: 

Em thích đi phương tiện giao thông nào? Vì sao?

- GV quan sát các nhóm, có thể gợi ý để HS nêu được lí do thích đi phương tiện giao thông đó:

+ Phương tiện giao thông đó có đặc điểm gì đặc biệt mà em thích?

+ Khi đi phương tiện giao thông đó, em cảm thấy thế nào?

- GV tổ chức trò chơi Phóng viên để HS trình bày.

- GV và HS cùng nhận xét.
	-  HS thảo luận và chia sẻ với bạn.
- HS Chia sẻ với bạn về các loại đường giao thông và phương tiện giao thông mà em đã tham gia. 

 - HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét.
- Em thích đi phương tiện giao thông là xe đạp vì em có thể tự lái xe đi chơi và đi học.
- HS chia sẻ theo nhóm đôi
- Khi đi xe đạp em có thể tự láy xe, không gây ô nhiễm môi trường.
- Em rất vui khi tham gia giao thông
+ Đi xe lửa được ngắm nhiều cảnh đẹp.
+ Đi xe ô tô rất êm. ….
- HS trình bày.
- HS cùng nhận xét.

	* Hoạt động 2: Bài học (2 phút)

GV cho HS đọc nội dung bài: Có các loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không.
	- HS đọc bài học

	4. Hoạt động vận dụng (5 phút)

	GV giao nhiệm vụ cho HS: chọn địa điểm du lịch mà em muốn đi, chọn phương tiện giao thông sẽ được sử dụng để đi.
	Làm theo yêu cầu của GV

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Gọi HS nhắc lại tên bài học.

- Dặn các em về xem trước bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Nhắc lại tên bài học

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------
Tự nhiên và Xã hội:                 Tham gia giao thông an toàn
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 21/11/2024 (Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt 

- Phân biệt được một số loại biển báo giao thông. 

 - Giải thích sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông. 

 - Thực hiện quy định khi đi trên một số phýõng tiện giao thông.  

 - Năng lực, phẩm chất:
- Giới thiệu được các loại đường giao thông và phương tiện giao thông. 

- Khám phá các địa điểm du lịch vòng quanh đất nước Việt Nam.

- Bài học góp phần phát triển ở HS phẩm chất trung thực, trách nhiệm: Chia sẻ trung thực với các bạn về các loại đường giao thông và phương tiện giao thông mà bản thân đã tham gia, đồng thời có trách nhiệm thông tin về lợi ích của các phương tiện giao thông và các đường giao thông. 
- ATGT: Bài Biển báo hiệu giao thông đường bộ.
II. Đồ dùng dạy học


- Giáo viên: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, tranh, ảnh về các phương tiện giao thông, đường giao thông. Đoạn phim giới thiệu về các phương tiện giao thông và phương tiện của các phương tiện giao thông đó.

- Học sinh: SGK, VBT, ảnh hoặc tranh vẽ về gia đình.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu 

- ATGT:  Nghe hát bài biển báo giao thông.

- GV nhận xét chung và dẫn dắt bài học: “Tham gia giao thông an toàn” 

- GV nêu tên bài, vài HS nhắc lại.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Phân biệt các loại biển báo giao thông 

- GV yêu cầu HS quan sát các biển báo trong SGK trang 44 và trả lời các câu hỏi: 

+ Nêu tên và ý nghĩa của các biển báo giao thông

+ Cho biết các loại biển báo giao thông thuộc nhóm biển báo gi?  
+ Hình dạng của mỗi biển nhóm có gì khác nhau? 
 + Màu sắc của chúng như thế nào? 

- GV tổ chức cho 2– 3 nhóm chỉ lên hình và nêu các đặc điểm để phân biệt các nhóm biển báo giao thông.  

- GV và HS cùng nhận xét, rút ​​ra kết luận: Mỗi nhóm biển báo thông có những điểm khác nhau để nhận biết.  

- Sau đó, để cố định kiến ​​thức, GV tổ chức trò chơi: “Phân loại biển báo giao thông tin”.   

* Hoạt động 2: Sự cần thiết bắt buộc phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông 
- HS các nhóm quan sát hình 1, 2 trong SGK trang 45, thảo luận nội dung các câu hỏi sau: 

+ Điều gì có thể xảy ra với những người  trong hình? Vì sao? 

+ Quan sát và tuân theo quy định của các biển báo mang lại lợi ích gì? 

- GV quan sát có thể gợi ý để HS giải quyết các vấn đề cần thiết phải tuân theo  theo  quy định của các thông báo biển bằng cách đặt câu hỏi: 

+ Trong hình 1 và 2 có các biển báo giao thông  nào không? 

 + Các bạn trong hai hình đã tuân theo quy định của biển báo chưa?  Vì sao? 

 + Nếu chúng ta không tuân theo quy định của biển báo thông tin, thì có chuyện gì xảy ra ?, .. -GV cho 2 - trình bày ý kiến của mình, yêu cầu các em  còn lại  bổ sung ý kiến ​​khác nếu có. 

- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận. 

 * Kết luận: Tuân theo quy định của biển báo giao thông sẽ đảm bảo an toàn cho  bản thân và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông

  3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Gọi HS nhắc lại tên bài học.
- Dặn các em về xem trước bài hôm sau.

-G - GV nhận xét tiết học, tuyên dương
	- HS nghe bài hát
- 2-3 HS nhắc lại.

-HS quan sát hình trả lời

- 2– 3 nêu các đặc điểm để phân biệt các nhóm biển báo giao thông.  

- HS tham gia trò chơi: “Phân loại biển báo giao thông tin”. 

-HS tham gia nhận xét, bình chọn

-HS quan sát tìm hiểu tranh

-HS tìm hiểu nội dung các câu hỏi 
-  HS trình bày, HS khác nhận xét.

- HS nhận xét, rút ra kết lận

- HS chú ý lắng nghe, thực hiện




IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------

Đạo đức:                                 Biết nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 21/11/2024 (Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

- Nêu được một số biểu hiện của yêu quý bạn bè.
- Thực hiện được những hành động và lời nói, việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

(Phần vận dụng HS tự thực hiện với sự hỗ trợ giám sát của cha mẹ)

- Nhân ái: Chủ động thực hiện những việc làm thể hiện sự yêu quý, kính trọng thầy giáo, cô giáo.

II. Đồ dùng dạy học

SGK đạo đức 2, giáo án điện tử, bộ tranh, video clip về lòng nhân ái thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo, clip bài hát Thầy cô cho em mùa xuân, thẻ từ,bảng nhóm, ô chữ cho các nhóm.

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
Cho HS hát

* Hoạt động 1: Kể về một người bạn mà em yêu quý.
Cách chơi:

+ Quản trò nói: "Kết bạn, kết bạn!".

+ Cả lớp sẽ cùng hỏi:"Nhóm mấy? Nhóm mấy?". cả lớp sẽ làm theo. Ai không thực hiện được theo yêu cầu của quản trò là thua.

* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi Nếu không có bạn bè thì em cảm thấy thê nào?
GV hỏi HS: Nếu không có bạn bè thì em cảm thấy thê'nào? 

-Từ ý kiến của HS, GV dẫn dắt HS vào bài học.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi Các bạn trong tranh đã thể hiện sự yêu quý bạn bè như thế nào?
- GV cho HS quan sát từng bức tranh và nêu việc làm của các bạn trong tranh.

GV chốt: Những sự quan tâm, chia sẻ đó chính là những biểu hiện cụ thể của sự yêu quý bạn bè.
* Hoạt động 2: Nêu thêm những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.
- GV yêu cầu HS nêu thêm những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

GV nhận xét

3.  Hoạt động luyện tập, thực hành

* Hoạt động 1: Nhận xét về lời nói, việc làm của Na.
- GV cho HS quan sát tranh và hỏi. Trong tranh vẽ gì? Em có nhận xét gì về hành động của bạn trong tranh

GV nhận xét và chốt

* Hoạt động 2: Em đổng tình tranh? Vì sao?
- GV có thể cho HS làm việc theo nhóm 4 . Các nhóm quan sát tranh và nêu tình huống trong tranh và đưa ra ý kiến đồng tình hay không đổng tình và nêu rõ vì sao. 

- GV chốt: Yêu quý bạn bè là phải biết khuyên nhủ khi bạn mắc lỗi và phải luôn tôn trọng, lịch sựvới bạn bè.

4. Hoạt động vận dụng

* Hoạt động 1: Thực hiện lời nói, việc làm thể hiện tình cảm yêu quý bạn bè.
GV cần cho HS sắm vai 

+ Tranh 1:Tặng quà cho bạn.

+ Tranh 2: Giữ lời hứa, cảm ơn khi bạn giúp đỡ.

+ Tranh 3: Cùng nhau vui chơi.

+ Tranh 4: Cùng nhau học tập.

GV nhận xét, đánh giá 

* Hoạt động 2: Chia sẻ về các việc khác em đã làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.
- HS chia sẻ với lớp những lời nói, việc làm mà em đã thực hiện thể hiện sự yêu quý bạn bè.

4. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Gọi HS nhắc lại tên bài học.

- Dặn các em về xem trước bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS hát

HS chơi

- Rất buồn vì không có người cùng chơi, cùng học; Không có người chia sẻ buồn vui;...
Tranh 1: Các bạn cùng chơi oẳn tù tì với bạn ngồi trên xe lăn.
Tranh 2: Các bạn quan tâm đến một bạn đá bóng bị ngã.

Tranh 3: Một HS hướng dẫn bạn cùng bàn cách cắt hình ngôi sao bằng giấy màu.

Tranh 4: Một HS báo cho cô giáo biết bạn Mai bị mệt.

- HS thảo luận nêu theo nhóm 4 và tổng hợp các ý kiến hay vào tờ giấy A3 và trang trí đẹp, treo ở lớp để HS ghi nhớ và thực hiện theo sau bài học này.

HS trả lời

 Ví dụ: Na đã không bao che cho Cốm mà còn thẳng thắn khuyên Cốm phải nói thật với thầy là chưa vẽ xong.

Đại diện các nhóm trình bày.

Tranh 1: Hai bạn nam đi xe đạp vào vũng nước, làm nước văng vào bạn nữ. Bạn nam ngồi sau còn trêu bạn nữ khi thấy cảnh như thế. Không đồng tình vì hai bạn nam làm nước văng ướt bạn nữ mà không biết xin lỗi, lại còn trêu bạn nữ.

Tranh 2: Một nhóm bạn nữ đang choi nhảy dây. Một bạn nữ đến xin choi chung. Các bạn đang choi đã vui vẻ đồng ý. Đồng tình vì các bạn đã biết hoà đổng vui choi cùng nhau.

Nhóm khác nhận xét

HS thực hành theo nhóm 2 sắm vai 1 trong 4 tranh

2,3 nhóm trình bày

NHóm khác nhận xét bổ sung

3-5 HS chia sẻ




IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 GDTC:                          ĐỘNG TÁC BỤNG VÀ ĐỘNG TÁC TOÀN 

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 21/11/2024 (Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Thực hiện được động tác bụng và động tác toàn thân của bài thể dục.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác bụng và động tác toàn thân.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. Địa điểm – phương tiện 

- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.
IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “nhảy ô tiếp sức”

[image: image9.jpg]



II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.
- Ôn động tác vươn thở, tay, chân, lườn và bụng đã học.
- Động tác toàn thân.
[image: image10.jpg]



-Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “mèo đuổi chuột”.
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- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’
16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

2 lần
2 lần 

2 lần 

3 lần

3 lần
1 lần 

2 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- GV quan sát nhắc nhở, sửa sai cho HS

- Cho HS quan sát tranh

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- Cho 2 HS lên thực hiện động tác toàn thân.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương
- GV hô - HS tập theo GV.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS đứng lên ngồi xuống hai tay chống hông  10 lần
- Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi BT2 trong sách.
- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.

(((   --------------    

(((   --------------
                         (
- Cán sự hô nhịp 
((((((((
(((((((
                (
- Đội hình HS quan sát tranh

((((((((
(((((((
                (
- HS quan sát GV làm mẫu

- HS tiếp tục quan sát
- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
((((((((
(((((((
                (
ĐH tập luyện theo tổ

(                 (
((       (      ((
(       GV    (
- HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- Chơi theo hướng dẫn

HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
((((((((
(((((((
(


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------
GDTC:                  ĐỘNG TÁC NHẢY, ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 22/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Thực hiện được động nhảy, động tác điều hoà của bài thể dục.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác bụng và động tác toàn thân.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. Địa điểm – phương tiện 

- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.
IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “bật qua chướng ngại vật”
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II. Phần cơ bản:
- Kiến thức.
- Ôn động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân đã học.
- Động tác nhảy.
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-Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “chạm vật”.
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- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’
16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

2 lần
2 lần 

2 lần 

3 lần

3 lần
1 lần 

2 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- GV quan sát nhắc nhở, sửa sai cho HS

- Cho HS quan sát tranh

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- Cho 2 HS lên thực hiện động tác nhảy.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ tay đánh tự nhiên  20 lần
- Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi BT2 trong sách.
- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.

(((   --------------    

(((   --------------
                         (
- Cán sự hô nhịp 
((((((((
(((((((
                (
- Đội hình HS quan sát tranh

((((((((
(((((((
                (
- HS quan sát GV làm mẫu

- HS tiếp tục quan sát
- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
((((((((
(((((((
                (
ĐH tập luyện theo tổ

(                 (
((       (      ((
(       GV    (
- HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- Chơi theo hướng dẫn


(((   --------------    

(((   --------------
                         (
HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
((((((((
(((((((
(


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                        Phép cộng có tổng là số tròn chục (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 22/11/2024

I. Yêu cầu cần đạt
-Thực hiện được phép cộng có tổng là số tròn chục.

- Nhận biết  ý nghĩa của phép cộng, vận dụng giải quyết vấn đề liên quan đến phép cộng.

- Biết tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+)

- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến độ dài và đơn vị xăng-ti-mét.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán lớp 2; Máy tính, máy chiếu (nếu có)

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
GV cho HS viết số vào bảng con (mỗi em tự chọn một số bất kì từ 1 đến 9).

GV cho HS tìm bạn để hai số cộng lại bằng 10.

Hai bạn nào tìm được nhau sớm nhất thì thắng cuộc.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1:  Xây dựng biện pháp cộng có nhớ trong phạm vi 100

Có thể tiến hành theo hình thức Dạy học thông qua giải quyết vấn đề

· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề.

Cho HS quan sát phép tính và thảo luận yêu cầu bài.

· Bước 2: Lập kế hoạch

· GV gợi ý:

· Dùng các thẻ chục và các khối lập phương thể hiện phép tính 26 + 4.

· HS nhận biết muốn tính 26 + 4 phải gộp 2 thanh chục và 6 khối lập phương với 4 khối lập phương để tìm số khối lập phương có tất cả.

· Các nhóm thảo luận, nêu cách thức giải quyết, nêu tên cách làm: Đếm hay Tính.

· Các khả năng có thể xảy ra.

· Bước 3. Tiến hành kế hoạch

Khuyến khích một vài nhóm trình bày cách thức giải quyết: Làm bằng cách nào? (đếm hay tính) Đếm thế nào? Tính thế nào?

GV tổng kết ngắn gọn cách làm của các nhóm.

· GV giới thiệu biện phép tính

Để thực hiện phép cộng 24 + 6 ta có thể làm như sau:

· Đặt tính: Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho số đơn vị thẳng cột với nhau, viết dấu cộng, kẻ vạch ngang.

Tính từ phải sang trái: 

(Các thao tác trên,
 GV vừa nói vừa viết.)

Yêu cầu HS nêu lại cách thực hiện.
· Bước 4: Kiểm tra

Với phép tính 26 + 24 có thể thực hiện theo trình tự:

· HS đặt tính rồi tính.

· Dùng ĐDHT kiểm chứng kết quả.

Lưu ý: GV khuyến khích HS giải thích tại sao lại “nhớ 1” trong quá trình tính.

a. Thực hành

GV nêu lần lượt từng phép tính cho HS thực hiện trên bảng con.

a. Nhận  xét bài làm của HS

3. Hoạt động vận dụng

GV đọc phép tính, HS thực hiện trên bảng con.

Ví dụ: 23 + 7; 41 + 19;....

GV yêu cầu HS trình bày và nhận xét.
4. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Gọi HS nhắc lại tên bài học.

- Dặn các em về xem trước bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học.
	HS viết số vào bảng con một số bất kì  từ 1 đến 9.

- Tìm bạn để có kết quả số của hai bạn cộng lại là 10.

· Các nhóm quan sát phép tính: 26 + 4 = ?

- Thảo luận, trình bày nhận biết: Ta phải tính: 26 + 4

- HS thao tác.

· Đếm:
- Đếm trên các khối lập phương (đếm các thẻ chục rồi đếm thêm các khối lập phương rời).

- Đếm trên các ngón tay.

· Tính:

6+4= 10; 20 + 10 = 30 nên 26 + 4 = 30.

- Các nhóm thực hiện kế hoạch.

- Trình bày cách thức giải quyết bài.

 Viết phép tính đã thực hiện ra bảng con: 26 + 4 = 30.

HS nêu lại cách thực hiện phép cộng như trên. 

· Cả lớp cùng đếm theo chục trên các khối lập phương và đếm tiếp các khối lập phương rời để khẳng định kết quả đứng.

HS nêu

HS đặt tính
HS thực hiện bảng con các phép tính.
HS làm vào BC

HS nhắc lại



IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                            BÀI 2: ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

MRVT: Đồ đạc
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 22/11/2024

 I.Yêu cầu cần đạt

- MRVT: Đồ vật (đồ dùng học tập, đồ chơi); đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm; đặt 1 - 2 câu về đồ dùng học tập.

- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm.
II.Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho HS quan sát tranh về đồ đạc.

- GV hỏi: Bức tranh có những đồ vật nào ?
- GV giới thiệu bài: Mở rộng vốn từ Đồ đạc.
- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động luyện tập, thực hành
* Hoạt động 1: Luyện từ
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3, quan sát ô chữ. 
Giải ô chữ sau:
1. Đồ vật có dây hoặc bàn phím khi đánh phát ra tiếng nhạc.

2. Đồ vật có lòng sâu, để nấu thức ăn.

3. Đồ vật để uống nước, có quai, thành đứng.

4. Đồ vật để quét nhà, sân.

5. Đồ vật thường làm bằng vải, lụa để cài hoặc buộc tóc.

6. Đồ vật thường làm bằng nhựa, khi thổi hoặc ấn vào thì phát ra tiếng báo hiệu.

[image: image15.jpg]



(Đáp án: 1. đàn, 2. nồi, 3. ca, 4. chổi, 5. nơ, 6. còi; Từ khoá: đồ chơi)
– HD HS chia đội thi giải ô chữ dựa vào gợi ý.

– Yêu cầu HS giải nghĩa và đặt câu với các từ ngữ tìm được (nếu cần).
– GV nhận xét kết quả. 
* Hoạt động 2: Luyện câu
Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 4a.
4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:
a. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.
· Chiếc nơ đỏ thẫm.

· Mặt bàn nhẵn bóng, thơm mùi gỗ mới.

Mẫu:
- Cái hộp bút xinh xắn

- Cái gì xinh xắn?

– HD HS thực hiện yêu cầu BT trong VBT. (Cái gì đỏ thắm?, Cái gì nhẵn bóng và thơm mùi gỗ mới).
– HS chia sẻ kết quả trong nhóm và trước lớp.
– HS nghe bạn và GV nhận xét.
– HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn.
* Đặt 1 – 2 câu về đồ dùng học tập theo mẫu
– Yêu cầu  HS xác định yêu cầu của BT 4b.
b. Đặt 1 - 2 câu về đồ dùng học tập (theo mẫu).
[image: image16.jpg]Ai (cdi gi, con gi) thé nao?

Chiéc bat nhd nhén, xinh xinh.




– HD  HS trao đổi trong nhóm nhỏ và thực hiện yêu cầu BT vào VBT (theo mẫu).

– HS chia sẻ kết quả trong nhóm và trước lớp.

– GV và HS nhận xét.
– HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp 
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc nhở học bài, chuẩn bị bài.


	- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài mới.
– HS xác định yêu cầu của BT 3.
– HS chia đội thi giải ô chữ dựa vào gợi ý.

– HS giải nghĩa các từ ngữ tìm được.

- HS nghe.

– HS xác định yêu cầu của BT 4.
– HS làm việc trong nhóm đôi. 

- HS chia sẻ trước lớp.
- HS đánh giá.

– HS xác định yêu cầu của BT 4b.

– HS tthực hiện yêu cầu BT vào VBT. 

– HS chia sẻ kết quả trong nhóm và trước lớp.

- HS nghe.

- HS đánh giá.

- HS nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                          BÀI 2: CÁI BÀN HỌC CỦA TÔI
Nghe kể Con chó nhà hàng xóm
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 22/11/2024

 I.Yêu cầu cần đạt

- Xem – kể truyện Con chó nhà hàng xóm.
- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm.
II.Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho HS nghe, hát theo bài hát Con cún con và hỏi HS:
+ Bài hát nói về con vật nào?
- Giới thiệu: Bài hát nói về chú chó con rất đáng yêu. Bài học hôm nay cũng có liên quan tới một chú chó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chú chó này qua bài Xem - kể: Con chó nhà hàng xóm.
- GV ghi bảng tên bài. 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Xem – kể
	- HS hát và trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài đọc mới.

	
	CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM

  1. Bé rất thích chó nhưng nhà bé không nuôi con nào. Bé đành chơi với cún bông, con
chó của hàng xóm. Bé và cún thường nhảy nhót tung tăng khắp vườn.
  2. Một hôm, mải chạy theo cún, bé vấp phải một khúc gỗ và ngã đau, không đứng dậy được. Bé khóc. Cún nhìn bé rồi chạy đi tìm người giúp. Mắt cá chân của bé sưng to, vết thương khá nặng nên bé phải bó bột, nằm bất động trên giường.
     Bè bạn thay nhau đến thăm, kể chuyện, mang quà cho bé. Nhưng khi các bạn về, bé lại buồn. Thấy vậy, mẹ lo lắng hỏi:
– Con muốn mẹ giúp gì nào?
– Con nhớ cún, mẹ ạ! 

 3. Ngày hôm sau, bác hàng xóm dẫn cún sang với bé. Bé và cún càng thân thiết. Cún mang cho bé khi thì tờ báo hay cái bút chì, khi thì con búp bê... Bé cười, cún sung sướng vẫy đuôi rối rít. Thỉnh thoảng, cún muốn chạy nhảy và nô đùa cùng bé. Nhưng con vật thông minh hiểu rằng chưa đến lúc làm như vậy được.
  4. Ngày tháo bột đã đến. Bác sĩ rất hài lòng vì vết thương của bé đã lành hẳn. Nhìn bé
vuốt ve cún, bác sĩ hiểu chính cún đã giúp bé mau lành.
                                                                                                         Theo Thuý Hà 

	
	* Hoạt động  2: Phán đoán nội dung truyện Con chó nhà hàng xóm.
- Hướng dẫn HS quan sát tranh, đọc tên truyện và phán đoán nội dung câu chuyện.
* Hoạt động 3: Nói về nội dung mỗi bức tranh.
– Hướng dẫn HS quan sát từng tranh, đọc từ ngữ gợi ý dưới tranh và đọc lời nhân vật (nếu có).
– Yêu cầu HS nói về nội dung mỗi tranh từ 1 – 2 câu. HS khá, giỏi có thể nói nội dung 2 tranh. 
* Hoạt động 4: Kể từng đoạn của câu chuyện
– Yêu cầu HS quan sát tranh và dựa vào kết quả hoạt động 2 để kể lại từng đoạn của câu chuyện trong nhóm nhỏ. (GV hướng dẫn HS sử dụng ánh mắt, cử chỉ khi kể; phân biệt giọng các nhân vật).
– Nhóm HS kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện trước lớp.
– HS nghe bạn và GV nhận xét phần kể chuyện.

* Hoạt động 5: Kể toàn bộ câu chuyện
– Yêu cầu HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi.
– Yêu cầu một vài HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.
– GV và HS nhận xét phần kể chuyện.
– HS nói về nhân vật em thích và giải thích lí do; trao đổi về nội dung câu chuyện. 
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc nhở học bài, chuẩn bị bài.
	– HS trao đổi về phán đoán của mình.

– HS quan sát tranh, đọc từ ngữ, nội dung.

- HS nói.

– HS quan sát tranh.

- HS làm việc theo nhóm.

- HS chia sẻ trước lớp.

– HS nghe bạn và GV nhận xét phần kể chuyện.

– HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi.

– HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:     CHỦ ĐỀ 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ. 

THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: 

Nghe và hát bài Lớp chúng ta đoàn kết. Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè. Tìm cách hòa giải với bạn khi có mâu thuẫn

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 22/11/2024

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè.

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn.

- Thực hiện việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô. Làm quen với những người bạn hàng xóm; Thực hiện được viêc giải quyết mâu thuẫn với bạn.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng trong việc phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: SGK Hoạt động trải nghiệm 2; SGV Hoạt động trải nghiệm 2,- Giấy A4, giấy A0, giấy màu, bút màu, keo/ hồ dán, - Phiếu thảo luận, câu hỏi hái hoa dân chủ.

- Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu: 

- HS bắt bài hát

-GV nêu nhiệm vụ học tập
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Nghe và hát bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết” sáng tác Mộng Lân 
- HS hát bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết”.

- GV dẫn dắt vào bài học bằng cách đặt câu hỏi:

* Hoạt động 2: Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè
1. Chỉ ra những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè trong lớp, hàng xóm.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ghép hình theo nhóm 4 – 6 HS ( mỗi nhóm: 1 tranh ) và thảo luận về bài 1/ SGK trang 32:

    + Tranh vẽ gì ?

+ Em có nhận xét gì về việc làm của bạn nhỏ trong tranh ?

- Đại diện các nhóm báo cáo phần thảo luận của nhóm mình. Các nhóm còn lại lắng nghe và nhận xét, góp ý cho nhóm bạn.

- GV chốt: Việc làm của bốn bạn nhỏ trong tranh đều thể hiện sự thân thiện với bạn bè trong lớp. Sự thân thiện ấy bắt nguồn từ những việc đơn giản và gần gũi như: giúp đỡ bạn, vui chơi và đọc sách cùng nhau.

3. Hoạt động vận dụng: Tìm cách hoà giải với bạn khi có mâu thuẫn

1. Kể lại một lần em và bạn mâu thuẫn mà không tự giải quyết được

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Em là phóng viên nhí” để phỏng vấn bạn mình.

- GV chốt: Để tránh những mâu thuẫn không đáng có làm mất đi tình bạn dễ thương, các em cần biết một số cách hòa giải cần thiết đối với bạn bè của mình. 

2. Xác định những cách hoà giải với bạn khi có mâu thuẫn

- GV trình chiếu những cách hòa giải ở bài 2/ SGK trang 33 và tổ chức cho HS giơ thẻ gương mặt cảm xúc vui – đồng ý và gương mặt cảm xúc buồn – không đồng ý. Ở mỗi tranh, GV mời HS nêu nội dung tranh và nêu lí do vì sao em lại chọn biểu tượng cảm xúc như thế. 

- GV cho HS nêu thêm những cách hòa giải mâu thuẫn với bạn khác trong cuộc sống hằng ngày. 

4. Hoạt động cũng cố và tiếp nối

 - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Nhắc nhở HS thể hiện sự thân thiện, vui vẻ.
	- HS hát

- HS lắng nghe

- HS hát

-Học sinh chơi trò chơi

-HS trả lời

-HS báo cáo

-HS lắng nghe

-HS chơi 

-HS lắng nghe

-HS trả lời

-HS lắng nghe và thực hiện
-HS lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                          Phép cộng có tổng là số tròn chục (Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Bảy ngày 23/11/2024 

I. Yêu cầu cần đạt
-Thực hiện được phép cộng có tổng là số tròn chục.

- Nhận biết  ý nghĩa của phép cộng, vận dụng giải quyết vấn đề liên quan đến phép cộng.

- Biết tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+)

- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến độ dài và đơn vị xăng-ti-mét.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán; bộ thiết bị dạy toán; Máy tính, máy chiếu (nếu có)

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
Trò chơi: “ Ngôi sao may mắn”
Giáo viên yêu cầu học sinh chọn ngôi sao và trả lời câu hỏi bài toán có tổng là các số trong chục.

GV nhận xét

2. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Hoạt động 1: Bài 1
· Tìm hiểu mẫu, nhận biết:

· Mỗi bông hoa có ba cánh hoa, trên mỗi cánh hoa đều có số.

· Số ở nhị hoa có liên quan gì tới các số ở cánh hoa? (12 + 38 + 20 = 70).

· HS nhận xét tổng là số tròn chục.

Sau khi sửa bài, GV yêu cầu HS nhìn vào tổng để nhận xét: tổng là số tròn chục.

* Hoạt động 2: Bài 2 
HS xác định cái đã cho và câu hỏi của bài toán, xác định việc cần làm: giải bài toán

Sửa bài: GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày bài giải (có giải thích cách làm: chọn phép cộng vì hỏi tất cả thì phải “gộp”)

Bài 3: HS thảo luận để chọn vé xe.

Khi sửa bài, GV có thể mô phỏng theo SGK, bằng cách viết các phép tính ra bảng con, cho HS thực hiện phép tính để tìm đúng bảng có kết quả bằng 50.

Vui học
· GV có thể treo tranh lên bảng lớp hướng dẫn mẫu.

Lưu ý: Các nhóm có thể đi theo các cách khác nhau,
 sánh độ dài
các
quãng đường ở

mỗi cách đi.

· GV có thể lưu ý các em cách đi trong thực tế cuộc sống: chọn đường đi theo các tiêu chí:

+ An toàn.

+ Khoảng cách ngắn.

3. Hoạt động vận dụng

- GV đọc phép tính, HS thực hiện trên bảng con.

Ví dụ: 22 + 8; 33 + 27;....

- GV yêu cầu HS trình bày và nhận xét.

4. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Gọi HS nhắc lại tên bài học.

- Dặn các em về xem trước bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Chọn ngôi sao

- Lắng nghe
HS quan sát mẫu và tìm hiểu.

· HS làm toán cộng ra bảng con.

Nhận xét Tổng là số tròn chục

HS đọc yêu cầu và xác định bài toán. 

Tổ Một : 35 vỏ hộp sữa

Tổ Hai : 55 vỏ hộp sữa

 Cả hai tổ: …?...  vỏ hộp sữa

HS làm bài cá nhân và trình bày cách làm trong nhóm mình, đại diện nhóm trình bày

· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết:

Thực hiện phép tính cộng để tìm vé có tổng là 50 để lên xe.

HS quan sát tranh và quan sát GV hướng dẫn.

- HS tiếp tục chơi theo nhóm đôi: các câu a, b, c.

HS đọc
HS trình bày

- HS nhắc lại

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                               BÀI 2: ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

Luyện tập giới thiệu đồ dùng quen thuộc
Thời gian thực hiện: Thứ Bảy ngày 23/11/2024

I. Yêu cầu cần đạt

- Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc.

- Thân thiện, hòa nhã biết giúp đỡ bạn bè.

- Phát triển óc thẫm mĩ.

II. Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho HS bắt bài hát Chim chích bông.

- GV giới thiệu bài: Tiết học hôm nay chúng ta cùng nhau luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc.

- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Hoạt động 1: Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc
- Phân tích gợi ý:
– Yêu cầu  HS xác định yêu cầu của BT 6a.

a. Nói 3 - 4 câu giới thiệu một đồ dùng trong nhà quen thuộc với em theo gợi ý:
· Đó là đồ vật gì?

· Đồ vật đó có những bộ phận nào?

· Đồ vật đó có đặc điểm gì nổi bật?

· Đồ vật đó giúp ích gì cho em?

[image: image17.jpg]



– HS nói 3 – 4 câu giới thiệu một đồ dùng quen thuộc trong nhóm nhỏ dựa vào gợi ý.
– Một vài HS nói trước lớp.
– HS nghe bạn và GV nhận xét.
* Hoạt động 2:  Viết câu giới thiệu
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6b.
– HD HS viết 3 – 4 câu giới thiệu một đồ dùng quen thuộc trong nhà vào VBT.
– Một vài HS đọc bài trước lớp.
– GV và HS nhận xét
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Tổ chức cho HS chơi trò Kể tên đồ vật. Kể tên các đồ vật bắt đầu bằng chữ t, c, m.

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc nhở học bài, chuẩn bị bài.


	- HS hát.
- HS lắng nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài mới.
– HS xác định yêu cầu của BT. 

- HS thảo luận nhóm.
– HS chia sẻ trước lớp.
– HS nhận xét.

– HS xác định yêu cầu của BT. 

 – Viết 3 – 4 câu giới thiệu một đồ dùng quen. 

– HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe.

- HS chơi.

- HS nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                              BÀI 2: ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

Đọc một bài đọc về đồ vật hoặc con vật
Thời gian thực hiện: Thứ Bảy ngày 23/11/2024

 I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ một bài đọc đã đọc về đồ vật hoặc con vật.
- Chơi trò chơi Đi tìm kho báu, nói về đồ vật có trong kho báu đã tìm. 

- Thân thiện, hòa nhã biết giúp đỡ  bạn bè.

- Phát triển óc thẫm mĩ.

II.Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho HS hát bài Con cò bé bé.

- GV giới thiệu bài: Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm Đọc một bài đọc về đồ vật hoặc con vật.
- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động vận dụng
* Hoạt động 1: Đọc mở rộng 

Chia sẻ về một bài đọc đã đọc về đồ vật hoặc con vật
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 1a.


– Yêu cầu HS chia sẻ với bạn trong nhóm 4 về tên bài đọc, tên tác giả, từ ngữ chỉ đặc điểm của đồ vật, con vật; ích lợi hoặc công dụng,...
– Yêu cầu một vài HS chia sẻ trước lớp.

– GV và HS nhận xét. 

Viết Phiếu đọc sách (VBT) 

– Yêu cầu HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài đọc, tác giả, thông tin em biết.

– HD một vài HS chia sẻ Phiếu đọc sách trước lớp. 

– GV và HS nhận xét.
* Hoạt động 2: Chơi trò chơi Đi tìm kho báu
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu BT 2.
– GV phổ biến luật chơi: Chia nhóm, tìm kho báu được giấu trong lớp dựa vào sơ đồ hoặc câu gợi ý GV đã chuẩn bị sẵn. Phần thưởng là các đồ vật trong kho báuđã tìm được.
– Yêu cầu HS thực hiện trò chơi theo nhóm.

– Hướng dẫn HS nói về những đồ vật em tìm được, có thể nói dựa vào gợi ý:
+ Đó là món đồ gì?
+ Món đồ đó có màu sắc, hình dáng, kích thước,… như thế nào?
+ Em có thể dùng món đồ đó để làm gì?
– Yêu cầu HS thi đua nói về đồ vật trong khó báu đã tìm được để giành phần thưởng phụ.
– GV và HS nhận xét về những câu đã nói.

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp 

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương


	- HS hát và chơi.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài mới.

– HS xác định yêu cầu của BT 1a. 

– HS chia sẻ trong nhóm. 

– HS tìm được ít nhất 2 từ ngữ nói về (các) con vật, đồ vật có trong bài đọc.
- HS nghe.

– HS viết vào Phiếu đọc sách.

- HS chia sẻ.

- HS nghe.

- HS xác định.

- HS nghe.

– HS chơi trò chơi Đi tìm kho báu.

– HS thi đua nói.

- HS lắng nghe.

- HS chú ý lắng nghe, thực hiện.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoạt động trải nghiệm:   CHỦ ĐỀ 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ. 

THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ
SINH HOẠT LỚP

  Làm “Hộp thư niềm vui”
Thời gian thực hiện: Thứ Bảy ngày 23/11/2024

I. Yêu cầu cần đạt

- Biết những điều tốt đẹp muốn chia sẻ với bạn bè và viết thư hòa giải với bạn khi có mâu thuẫn.

- Báo cáo sơ kết công tác tuần

- Phương hướng kế hoạch tuần tới


- Nói lời phù hợp khi giao tiếp với bạn.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng trong việc phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: SGK Hoạt động trải nghiệm 2; SGV Hoạt động trải nghiệm 2,- Giấy A4, giấy A0, giấy màu, bút màu, keo/ hồ dán, - Phiếu thảo luận, câu hỏi hái hoa dân chủ.

- Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu 

	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
-HS bắt bài hát

-Gv nêu mục tiêu bài học
2. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Hoạt động 1: Báo cáo sơ kết cuối tuần 

- GV  tổng kết các hoạt động trực tuyến trong tuần học vừa qua.

 - GV tuyên dương cá nhân có thành tích trong học tập.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
* Hoạt động 2: Sinh hoạt theo chủ đề 

Làm hộp thư niềm vui

1. -GV chuẩn bị cho HS những mẫu giấy nhiều hình dạng, nhiều màu. HS sẽ viết những điều tốt đẹp em muốn chia sẻ với bạn và tên người nhận, người gửi lên giấy. Sau đó, HS bỏ mẫu giấy vào “ Hộp thư niềm vui” của lớp. 

2. –GV nhận xét, tuyên dương

* Hoạt động 3: Thực hiện kế hoạch tuần 12

- Thực hiện chương trình  tuần 11.

- Tiếp tục thực hiện ATGT, ATVSTP, Thực hiện 5K phòng chống covid.

3. Hoạt động củng cố và tiếp nối

 - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Nhắc nhở HS thể hiện sự thân thiện, vui vẻ
	-HS hát 

-HS lắng nghe 

3. –HS thực hành

-HS lắng nghe thực hiện

-HS lắng nghe thực hiện




IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------
Tăng cường Tiếng việt:                     AI CŨNG LÀM VIỆC

Thời gian thực hiện: Thứ Bảy ngày 23/11/2024

I. Yêu cầu cần đạt
* HS nói được những một số hoạt động lao động sản xuất ở gia đình. Nghe hiểu được một số câu miêu tả về  những hoạt động lao động sản xuất phổ biến ở gia đình hoặc địa phương. Thực hiên được một số cuộc hội thoại ngắn về các công việc bản thân thường làm ở gia đình

       - Nghe, nói, hỏi – đáp nhanh. 

       - Biết nghe, nói.

       - Biết lắng nghe bạn nói.

II. Đồ dùng dạy học
       1. Giáo viên: SGK, giáo án

       2. Học sinh: SGK, vở ghi

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

* Khởi động(7P)

- GV cho HS quan sát tranh:

+ Mọi người trong ảnh đang làm gì?

+ Mọi người làm việc như thế nào?

+ Em có làm được việc này không?

- GV nhận xét, tuyên dương 

* Gv giới thiệu bài mới

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (25P)

* Hoạt động 1: Nói trong nhóm

- YC HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát hỗ trợ HS.

- Nói với nhau những gì mà các con đã quan sát được.

- Cho HS nói với nhau theo nhóm đôi

- Mời hs trả lời

- GV nhận xét

* Hoạt động 2: Nghe

a. Nghe thầy/ cô miêu tả, nói đúng hoạt động trong tranh.

 - Giáo viên miêu tả 1 – 2 câu về từng bức tranh.

- YC HS nêu từng hoạt động các thành viên trong tranh

b. Dựa vào lời miêu tả của thầy/ cô giáo, em hãy chọn và nói lajinooji dung của một hình.

- GV hỗ trợ

- GV nhận xét, tuyên dương

* Hoạt động 3: Hỏi – đáp

- GV làm mẫu:

+ GV nêu câu hỏi mời HS trả lời.

- YC HS thực hành hỏi đáp với nhau với nhau

- Mời 1 số cặp lên làm mẫu

- GV quan sát, hỗ trợ HS

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (3P)

- Nhận xét tiết học

- Yc HS về nhà học bài.
	- HS trả lời

- Nhắc lại đầu bài.

- HS quan sát

- HS làm việc nhóm đôi

- Từng bạn trong các nhóm 

- HS trả lời

- HS quan sát

- HS tl

- HS thực hiện

- HS nói về hoạt động đã chọn

- HS thực hành theo cặp đôi

- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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